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Cho các hằng số: tốc độ ánh sáng trong chân không là c = 3.108 m/s; hằng số Plăng là h = 6,625.10-34 J.s; độ lớn điện tích của electron là qe = 1,6.10-19 C.

A. PHẦN THI TRẮC NGHIỆM (40 câu – 14 điểm)
Câu 1: Một vật dao động điều hòa với ω = 10 rad/s. Khi vận tốc của vật là 20 cm/s thì gia tốc của nó bằng 2
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m/s2. Biên độ dao động của vật là:

A. 2 cm.
B. 1 cm.
C. 4 cm.
D. 0, 4 cm.
Câu 2: Một con lắc lò xo đặt nằm ngang gồm một vật có khối lượng m = 100(g) gắn vào một lò xo có độ cứng  k = 25(N/m). Hệ số ma sát giữa vật và sàn là 0,05. Đưa vật đến vị trí lò xo dãn 10cm rồi thả nhẹ. Lấy g = (2 = 10m/s2. Sau khoảng thời gian t = 2,05s kể từ lúc bắt đầu dao động tốc độ cực đại của vật bằng:

A. 91,1 cm/s.
B. 94,2 cm/s.
C. 153,9 cm/s.
D. 128,8 cm/s.
Câu 3: Một sóng âm truyền trong không khí. Mức cường độ âm tại điểm M và tại điểm N lần lượt là 40 dB và 80 dB. Biết cường độ âm tại M là 10-8 W/m2. Tính cường độ âm tại N.

A. 10-5 W/ m2
B. 10-4 W/ m2
C. 10-6 W/m2
D. 10-3 W/ m2
Câu 4: Chọn phát biểu sai khi nói về từ trường:

A. Các đường sức từ là những đường cong không khép kín.
B. Các đường sức từ không cắt nhau.
C. Tính chất cơ bản của từ trường là tác dụng lực từ lên nam châm hay dòng điện đặt trong nó.
D. Tại mỗi điểm trong từ trường chỉ vẽ được một và chỉ một đường sức từ đi qua.
Câu 5: Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, trên một đoạn MN của màn quan sát, M và N đối xứng nhau qua vân sáng trung tâm. Khi dùng ánh sáng có bước sóng 0,6m  thì quan sát được 17 vân sáng (tại M và N là vân sáng). Nếu dùng ánh sáng có bước sóng 0,48m thì số vân sáng quan sát được trên đoạn MN là:

A. 21
B. 17
C. 25
D. 33
Câu 6: Khung dây dẫn phẳng có diện tích 30cm2 đặt trong từ trường đều B = 0,001T. Mặt phẳng khung dây vuông góc với đường cảm ứng từ. Trong các trường hợp nào độ lớn suất điện động cảm ứng trong mạch bằng nhau: (I) quay khung dây quanh trục vuông góc với đường sức từ trong 0,2s để mặt phẳng khung song song với đường cảm ứng từ, (II) giảm từ thông xuống còn một nửa trong 0,2s, (III) tăng từ thông lên gấp đôi trong 0,2s, (IV) tăng từ thông lên gấp ba trong 0,3s:

A. (I) và (III)
B. (II) và (III)
C. (I) và (II)
D. (III) và (IV)
Câu 7: Điện năng ở một trạm điện được truyền đi dưới hiệu điện thế 4kV, hiệu suất trong quá trình truyền tải là H1 = 80%. Muốn hiệu suất trong quá trình truyền tải tăng đến H2 = 95% thì ta phải

A. tăng điện áp lên đến 16kV.
B. tăng điện áp lên đến 8kV.
C. giảm điện áp xuống còn 1kV.
D. giảm điện áp xuống còn 2kV.
Câu 8: Một prôtôn bay theo phương của một đường sức điện trường. Lúc ở điểm A nó có vận tốc 2,5.104m/s, khi đến điểm B vận tốc của nó bằng không. Biết nó có khối lượng 1,67.10-27kg và có điện tích 1,6.10-19C. Biết điện thế tại A là 600V, tìm điện thế tại B:

A. 596,7V
B. 603,3V
C. 600V
D. 633V
Câu 9: Một người quan sát sóng trên mặt hồ thấy khoảng cách giữa hai ngọn sóng liên tiếp bằng 180cm và có 4 ngọn sóng qua trước mặt trong 6s. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là

A. 0,6m/s.
B. 1,2m/s.
C. 0,9m/s.
D. 0,45m/s.
Câu 10: Hai điện tích điểm nằm yên trong chân không chúng tương tác với nhau một lực F. Người ta thay đổi các yếu tố q1, q2, r thấy lực tương tác đổi chiều nhưng độ lớn không đổi. Hỏi các yếu tố trên thay đổi như thế nào?

A. q1' = - q1; q2' = 2q2; r' = r/2
B. Các yếu tố không đổi
C. q1' = - 2q1; q2' = 2q2; r' = 2r
D. q1' = q1/2; q2' = - 2q2; r' = 2r
Câu 11: Cho mạch điện như hình vẽ. Hai pin có suất điện động bằng nhau và bằng 2V, điện trở trong mỗi pin là r1 = 1Ω, r2 = 3Ω. Tính cường độ dòng điện trong mạch và hiệu điện thế giữa hai điểm A và B:

A. 1A; 2V
B. 0A; 2V
C. 1A; 1V
D. 0,5A; 1V
Câu 12: Một đám nguyên tử Hiđrô bị kích thích và electron chuyển lên trạng thái dừng ứng với bán kính bằng 16ro (ro là bán kính Bo). Số vạch quang phổ phát ra được tối đa trong trường hợp này là

A. 8
B. 6
C. 7
D. 9
Câu 13: Hai vật A và B dán liền nhau mB = 2mA = 200g, treo vào một lò xo có độ cứng k = 50 N/m. Nâng vật lên đến vị trí lò xo có chiều dài tự nhiên L0 = 30 cm thì buông nhẹ. Vật dao động điều hoà đến vị trí lực đàn hồi của lò xo có độ lớn cực đại, vật B bị tách ra. Tính chiều dài ngắn nhất của lò xo.
A. 24 cm.
B. 26 cm,
C. 22 cm
D. 30 cm.
Câu 14: Một vật dao động điều hoà xung quanh vị trí cân bằng O. Ban đầu vật đi qua O theo chiều dương với vận tốc v0. Sau thời gian  t1 = (/15(s)  vật chưa đổi chiều chuyển động và tốc độ giảm một nửa so với tốc độ ban đầu. Sau thời gian t2 = 0,3( (s) vật đã đi được 18cm. Vận tốc ban đầu v0 của vật là:

A. 40cm/s
B. 60cm/s
C. 30cm/s
D. 20cm/s
Câu 15: Kim loại dùng làm Catot của một tế bào quang điện có A = 6,625 eV. Lần lượt chiếu vào catot các bước sóng: (1 = 0,1825 (m; (2 = 0,1925 (m; (3 = 0,1685 (m. Hỏi bước sóng nào gây ra được hiện tượng quang điện?

A. (1, (2, (3.
B. (1, (3.
C. (2, (3.
D. (3
Câu 16: Một chiếc điều khiển TV sử dụng đèn LED phát ra ánh sáng hồng ngoại mở theo một nửa mặt cầu. Bộ phận nhận tín hiệu trên TV là một cảm biến hồng ngoại hoạt động dựa trên hiện tượng quang dẫn, biết rằng hiệu lệnh sẽ được thực hiện khi trong khối cảm biết xuất hiện thêm 1012 electron dẫn. Biết bề rộng của mặt cảm biến nơi nhận ánh sáng hồng ngoại có diện tích S = 0,5 cm2, hiệu suất lượng tử của quá trình là H = 0,1%, điều khiển hướng thẳng góc tới mặt cảm biến, cách nó một đoạn d = 5m, bước sóng đèn LED phát ra là 
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= 0,82
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m. Tính năng lượng phát xạ của đèn trong một lần bấm điều khiển, coi tia hồng ngoại không bị hấp thụ bởi môi trường.

A. 5,6. 10 – 8 J.
B. 12,7. 10 – 8 J.
C. 7,6. 10 – 8 J.
D. 9,6. 10 – 8 J.

Câu 17: Đặt điện áp u = U0cos(t (V) (với U0và ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn dây không thuần cảm mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C (thay đổi được). Khi C = C0 thì cường độ dòng điện trong mạch sớm pha hơn u là φ1 (0 < φ1 < 
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p

) và điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây là 45V. Khi C = 3C0 thì cường độ dòng điện trong mạch trễ pha hơn u là φ2 = 
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p

- φ1 và điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây là 135V. Giá trị của U0 gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 75V.
B. 130V.
C. 64V.
D. 95V.
Câu 18: Đặt một hiệu điện thế u = U
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cos(ωt) vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp, trong đó cuộn dây thuần cảm, hiệu điện thế hiệu dụng URL = 
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UC và hiệu điện thế UC lệch pha 
[image: image8.wmf]2

3

p

 so với U. Tỉ số 
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 bằng:
A. 3.
B. 
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C. 
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D. 2.
Câu 19: Một máy phát điện xoay chiều 3 pha, phần ứng gồm 3 cuộn dây giống hệt nhau được đặt theo thứ tự tại 3 điểm A, B, C trên vỏ máy hình tròn, biết rằng tam giác ABC vuông cân tại A, chiều quay của roto từ A đến B. Gọi 
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 là suất điện động cực đại trên một cuộn dây phần ứng. Trong quá trình hoạt động, ở thời điểm t, suất điện động trên cuộn dây đặt tại A có giá trị 
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= 0,5
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 và đang có xu hướng tăng. Khi đó giá trị đại số của suất điện động trên hai cuộn còn lại tại B (
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) và C (
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) lần lượt là:

A. 
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B. 
[image: image21.wmf]B

x

 = - 
[image: image22.wmf]0

3

2

x

 đang tăng, 
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C. 
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 cùng tăng.

D. 
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 đang giảm, 
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Câu 20: Lăng kính có góc chiết quang A = 600. Khi ở trong không khí thì góc lệch cực tiểu là 300. Khi ở trong một chất lỏng trong suốt chiết suất x thì góc lệch cực tiểu là 40. Cho biết sin 320 = 
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. Giá trị của x là:

A. x = 
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B. x = 1,5
C. x = 
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D. x = 
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Câu 21: Cho đoạn mạch RLrC gồm một biến trở R, một cuộn dây có độ tự cảm L và điện trở thuần r, một tụ điện có điện dung C nối tiếp. Điện áp ở hai đầu đoạn mạch có giá trị hiệu dụng và tần số f không đổi. Biết f = 50Hz, L = 0,4/( H; r = 10Ω; C = 1000/8( μF. Khi thay đổi R tới giá trị 15 Ω thì công suất của mạch là P. Phải tăng giá trị của R thêm bao nhiêu để công suất tiêu thụ của mạch vẫn là P.
A. 39Ω
B. 64Ω
C. 275/3 Ω.
D. 320/3 Ω
Câu 22: Một người cận thị lúc về già chỉ nhìn rõ được các vật nằm cách mắt một khoảng từ 40cm đến 50 cm. Để nhìn rõ các vật ở vô cực mà không phải điều tiết, độ tụ của kính phải đeo sát mắt là

A. D = - 2,5 dp.
B. D = - 2 dp.
C. D = 2 dp.
D. D = 2,5 dp.

Câu 23: Một mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Biết điện tích cực đại của một bản tụ điện có độ lớn là 10-8 C và cường độ dòng điện cực đại qua cuộn cảm thuần là 20( (mA). Tần số dao động điện từ tự do của mạch là

A. 2.103 kHz.
B. 103 kHz.
C. 3.103 kHz.
D. 2,5.103 kHz.

Câu 24: Điện áp giữa hai đầu một đoạn mạch là u = 150cos100(t (V). Cứ mỗi giây có bao nhiêu lần điện áp này bằng không?

A. 50 lần.
B. 200 lần.
C. 100 lần.
D. 2 lần.
Câu 25: Con lắc đơn được treo vào trần thang máy tại nơi có g = 10m/s2. Khi thang máy đứng yên thì con lắc có chu kì dao động là 2s. Chu kì của con lắc khi thang máy đi lên nhanh dần đều với gia tốc 2,5m/s2 là

A. 2,31s.
B. 1,79s.
C. 1,97s.
D. 1,57s.
Câu 26: Một mạch dao động điện từ LC, có điện trở thuần không đáng kể. Hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện biến thiên điều hòa theo thời gian với tần số f. Phát biểu nào sau đây là sai?

A. Năng lượng điện từ biến thiên tuần hoàn với tần số f.
B. Năng lượng điện từ bằng năng lượng điện trường cực đại.
C. Năng lượng điện từ trong mạch bằng năng lượng từ trường cực đại.
D. Năng lượng điện trường biến thiên tuần hoàn với tần số 2f .
Câu 27: Ba chất điểm dao động điều hòa cùng phương, có biên độ, tần số lần lượt là (A1 = 10 cm, f1), (A2 = 12 cm, f2) và (A3 = 15 cm, f3). Tại mọi thời điểm li độ, vận tốc của các chất điểm liên hệ với nhau theo biểu thức: 
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.  Tại thời điểm t li độ của các chất điểm là x1 = 6 cm, x2 = 8 cm, x3 = x0. Giá trị x0 gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 13,35 cm.
B. 8,77 cm.
C. 12,88 cm.
D. 9,53 cm.

Câu 28: Cho hai vòng tròn dây dẫn đồng tâm, bán kính một vòng là R1 = 5cm, vòng kia là               R2 = 10cm, trong mỗi vòng dây đều có dòng điện cường độ I = 10A chạy qua. Biết hai vòng dây nằm trong hai mặt phẳng vuông góc với nhau. Cảm ứng từ tại tâm hai vòng dây là

A. 6,3.10-5T.
B. 10,9.10-5T.
C. 12,2.10-5T.
D. 14.10-5T.
Câu 29: Một máy biến thế lõi đối xứng gồm ba nhánh có tiết diện bằng nhau, hai nhánh được cuốn hai cuộn dây. Khi mắc một hiệu điện thế xoay chiều vào một cuộn thì các đường sức do nó sinh ra không bị thoát ra ngoài và được chia đều cho hai nhánh còn lại. Khi mắc cuộn 1 vào một hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng là 360V thì cuộn 2 để hở có hiệu điện thế U2. Hỏi khi mắc vào cuộn 2 một hiệu điện thế U2 thì ở cuộn 1 để hở có hiệu điện thế bao nhiêu? Biết rằng điện trở của các cuộn dây không đáng kể.

A. 60V
B. 120V
C. 180V
D. 90V
Câu 30: Một lăng kính có góc chiết quang A = 6°. Chiếu một chùm sáng trắng hẹp tới mặt bên của lăng kính với góc tới nhỏ. Chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng đỏ là 1,5 và đối với ánh sáng tím là 1,54. Góc hợp bởi tia ló màu đỏ và màu tím là:

A. 6,24°.
B. 0,24°.
C. 3°.
D. 3,24°.
Câu 31: Cho một hệ thấu kính gồm thấu kính phân kì (1) đặt đồng trục với thấu kính hội tụ (2) tiêu cự 60 cm, cách nhau một khoảng a. Vật thật AB đặt trước thấu kính (1) qua hệ cho ảnh cuối cùng là A’B’ là ảnh thật với mọi vị trí đặt vật thì a phải
A. lớn hơn 60 cm.
B. nhỏ hơn 30 cm.
C. nhỏ hơn 60 cm.
D. lớn hơn 30 cm.

Câu 32: Hai bóng đèn có công suất định mức là P1 = 25W, P2 ​= 100W đều làm việc bình thường ở hiệu điện thế 110V. So sánh cường độ dòng điện qua mỗi bóng và điện trở của chúng:

A. I1 > I2; R1 < R2
B. I1 < I2; R1 < R2
C. I1 > I2; R1 > R2
D. I1 < I2; R1 > R2
Câu 33: Điện phân dương cực tan một muối trong một bình điện phân có cực âm  ban đầu nặng 20 g. Sau 1 h đầu dòng điện qua bình là 2 A thì cực âm nặng 25 g. Sau 2 h tiếp theo dòng điện qua bình là 4A thì khối lượng của cực âm là

A. 30 g.
B. 35 g.
C. 40 g.
D. 45 g.

Câu 34: Một đài phát sóng điện từ ở Hà Nội được đặt tại 210 vĩ bắc sử dụng sóng ngắn truyền tín hiệu tới một máy thu tại Hồ Chí Minh ở 10,80  vĩ bắc, biết sóng phản xạ chỉ một lần tại mặt trong của tầng điện li nằm cách mặt đất 100 km. Tốc độ lan truyền sóng điện từ trong môi trường hỗn hợp nói trên là v = 290000 km/s. Coi trái đất hình cầu có bán kính trái đất là R = 6400 km, bỏ qua độ lệch kinh độ giữa hai địa điểm. Thời gian để sóng điện từ lan truyền từ lúc phát tại Hà Nội đến khi thu được ở Hồ Chí Minh có giá trị gần nhất là:

A. 3,25 ms.
B. 4,02 ms.
C. 2,11 ms.
D. 4,82 ms

Câu 35: Một sợi dây AB dài 80cm với hai đầu cố định, biên độ của bụng sóng bằng 2cm,  quan sát trên dây thấy có 5 điểm gần như không dao động (kể cả hai đầu dây). Xét hai điểm M, N trên dây đối xứng nhau qua một nút sóng, khi dây duỗi thẳng thì hai điểm M, N cách nhau 10cm. Khoảng cách lớn nhất giữa hai điểm M, N trong quá trình dao động là:

A. 10,4cm.
B. 10cm.
C. 10,2cm.
D. 10,8cm.
Câu 36: Đặt vào hai đầu một tụ điện một hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng U không đổi và tần số f thay đổi. Khi f = 50Hz thì cường độ hiệu dụng qua tụ là 2,4A. Để cường độ hiệu dụng qua tụ bằng 3,6A thì tần số của dòng điện phải bằng:

A. 25 Hz
B. 100 Hz
C. 
[image: image37.wmf]502

Hz
D. 75 Hz
Câu 37: Dòng điện chạy qua bóng đèn hình của một ti vi thường dùng có cường độ 60µA. Số electron tới đập vào màn hình của tivi trong mỗi giây là:

A. 7,35.1014
B. 2,66.1014
C. 3,75.10​14
D. 0,266.1014
Câu 38: Một con lắc lò xo có m = 200g dao động điều hoà theo phương thẳng đứng. Chiều dài tự nhiên của lò xo là lo = 30cm. Lấy g = 10m/s2. Khi lò xo có chiều dài 27cm thì vận tốc vật bằng không và lúc đó lực đàn hồi có độ lớn 3N. Năng lượng dao động của vật là:

A. 0,2J
B. 0,025J
C. 0,045J
D. 0,125J
Câu 39: Một nguồn sóng S phát sóng ngang trên mặt chất lỏng có bước sóng 
[image: image38.wmf]l

= 4 cm, biên độ 2 cm. Một tấm xốp được đặt vuông góc với mặt thoáng chất lỏng, trên mặt tấm xốp khoét hai khe hẹp O1 và O2 với SO1 vuông góc với tấm xốp, khoảng cách từ S đến O1, O2 lần lượt là d1 = 20 cm, d2 = 24 cm, Một điểm N nằm trên SO1 cách O1 một đoạn NO1 = 20 cm. Biên độ dao động tại điểm N có giá trị là:

A. 4 cm.
B. 2 cm.
C. 0 cm
D. 2
[image: image39.wmf]3

cm.

Câu 40: Trong thí nghiện Young, hai khe cách nhau 0,8mm và cách màn là 1,2m. Chiếu đồng thời hai bức xạ đơn sắc λ1 = 0,75μm và λ2 = 0,5μm vào hai khe Young. Hỏi trong vùng giao thoa có độ rộng 10mm (ở hai bên vân sáng trung tâm và cách đều vân sáng trung tâm) có bao nhiêu vân sáng có màu giống màu của vân sáng trung tâm

A. có 3 vân sáng.
B. có 5 vân sáng.
C. có 6 vân sáng.
D. có 4 vân sáng.
----------------------------------------------

B. PHẦN THI TỰ LUẬN (03 bài – 6 điểm)

Bài 1. (2 điểm)


Một thấu kính mỏng phẳng - lõm bằng thủy tinh, chiết suất n = 1,5 đặt trong không khí. Thấu kính được đặt sao cho trục chính thẳng đứng, mặt lõm hướng lên trên. Một điểm sáng S ở trên trục chính, phía trên mặt lõm của thấu kính và cách thấu kính một đoạn d = 30cm. 

a) Ảnh S’ của S tạo bởi thấu kính, cách thấu kính 12cm. Tính bán kính cong của mặt lõm.

b) Giữ S và thấu kính cố định. Đổ nước có chiết suất tuyệt đối 
[image: image40.wmf]4
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=

vào đầy mặt lõm. Tìm vị trí, tính chất của ảnh S’ của S qua thấu kính khi đó.

Bài 2. (2 điểm)

Một lò xo nhẹ cách điện có độ cứng k = 50 N/m một đầu cố định, đầu còn lại gắn vào một quả cầu nhỏ tích điện q = + 5 
[image: image41.wmf]m

C và có khối lượng m = 200g. Quả cầu có thể dao động không ma sát dọc theo trục lò xo và cách điện với giá đỡ. Tại thời điểm ban đầu, kéo vật tới vị trí lò xo dãn 4 cm rồi thả nhẹ cho vật dao động điều hòa. Đến thời điểm t = 0,2s ta thiết lập một điện trường không đổi có độ lớn E = 105 V/m hướng dọc theo trục lò xo theo chiều làm cho lò xo dãn và duy trì trong khoảng thời gian 
[image: image42.wmf]D

t = 0,2s thì ngừng lại. 

a) Tính chu kỳ dao động của con lắc khi có điện trường.

b) Tính tốc độ cực đại của vật ngay sau khi ngừng thiết lập điện trường.

c) Kể từ lúc bắt đầu dao động, sau khoảng thời gian 
[image: image43.wmf]D

t’ = 0,5s vật đi được một đoạn đường dài bao nhiêu?

Bài 3. (2 điểm)


Cho mạch điện như hình vẽ: Đặt vào hai đầu đoạn mạch A, B một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi UAB = 120V, tần số góc ( có thể thay đổi. Biết R = 10(, C = 
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, hộp kín X gồm hai trong ba phần tử (R0, L0, C0) ghép nối tiếp.

a) Cho điện áp 
[image: image45.wmf]606os(100)()

AM

uctV

p

=

; UMB = 60V. 

- Viết biểu thức điện áp hai đầu đoạn mạch AB.

- Tìm giá trị các phần tử trong hộp kín X.

b) Cho X gồm hai phần tử R0, L0 thỏa mãn R.R0 = 
[image: image46.wmf]0

L

C

. Khi ( = (1 thì uAB sớm pha so với uAM góc (1, UAM = U1. Khi ( = (2 thì uAB sớm pha so với uAM góc (2, UAM = U2 = 
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 và 
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. Khi ( = (0 thì trong mạch xảy ra cộng hưởng điện và UAM = UMB. Tìm hệ số công suất của mạch khi ( = (1.

--------------------------------Hết-------------------------------

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Giám thị 1 (Họ tên và ký)...............................................................................
       Giám thị 2 (Họ tên và ký)................................................................................
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
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